Tuần 5:  

Chủ đề 1:                             “TRUYỆN KIỀU CỦA NGUYỄN DU”
Tiết 21  

I.   Nguyễn Du.

1. Tiểu sử: Nguyễn Du (1765-1820)

a. Cuộc đời. 

- Tên tự Tố Như, hiệu Thanh Hiên; sinh trưởng trong gia đình đại quý tộc nhiều đời làm quan, có truyền thống văn học

→ Chịu ảnh hưởng của truyền thống gia đình đại quý tộc.

- Chứng kiến những biến động dữ dội nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam, Nguyễn Du hiểu sâu sắc nhiều vấn đề của đời sống xã hội..

b. Những sáng tác văn học.

+ Chữ Hán : 3 tập “Thanh Hiên Thi tập”, “ Nam trung tạp ngâm”, “ Bắc hành tạp Lục”gồm 243 bài. 

+ Chữ Nôm : Xuất sắc nhất là Đoạn trường tân thanh thường gọi là Truyện Kiều
II. Tác phẩm Truyện  Kiều.

 *  Nguồn gốc tác phẩm
- Cốt truyện: mượn từ tác phẩm “Kim Vân Kiều truyện- bằng văn học ” của Thanh Tâm tài nhân Trung Quốc
- Truyện thơ chữ Nôm, làm theo thể Lục bát gồm 3254 câu. 

1. Tóm tắt tác phẩm: SGK
     Gồm 3 phần

- Gặp gỡ và đính ước

- Gia biến và lưu lạc

- Đoàn tụ.

2.  Giá trị nội dung và nghệ thuật.

a. Giá trị nội dung
+ Giá trị hiện thực:

- Phản ánh: bộ mặt tà bạo của tầng lớp thống trị
- Phản ánh: số phận bi kịch của người phụ nữ.

+ Giá trị nhân đạo:

- Trân trọng, đề cao con người từ vẻ đẹp hình thức, phẩm chất thể hiện  ước mơ khát vọng chân chính.

b. Giá trị nghệ thuật:

- Ngôn ngữ nghệ thuật đạt đến đỉnh cao rực rỡ (thơ Lục bát). 

- Nghệ thuật miêu tả thiên nhiên, khắc hoạ hình tượng nhân vật đặc sắc.
Tuần 5:
Tiết 22,23

	                                                          CHỊ EM THÚY KIỀU

                                             (Trích: “Truyện Kiều” của Nguyễn Du)


I.ĐỌC- HIỂU CHÚ THÍCH

1.Tác giả ( SGK)

2. Tác phẩm

a. Xuất xứ: Nằm ở phần đầu “ Gặp gỡ và đính ước” từ câu 15 đến câu 38

b.Thể loại: Truyện thơ Nôm

c.Phương thức biểu đạt: tự sự kết hợp với miêu tả, biểu cảm

d. Bố cục của đoạn trích gồm:  4 phần
+ Bố cục gồm 4 phần :

II. ĐỌC- HIỂU VĂN BẢN
1.Cảm nhận chung về vẻ đẹp của 2 chị em Thúy Kiều (4 câu đầu)
- Đầu lòng….ả tố nga.

Mai cốt cách, tuyết tinh thần....

......mười phân vẹn mười

- Mai cốt cách : cốt cách của cây mai : mảnh dẻ, thanh tao.

- Tuyết tinh thần : tinh thần của tuyết trắng và trong sạch

- Mười phân vẹn mười:  Mỗi người đều có một vẻ đẹp riêng nhưng đều đạt đến độ hoàn mĩ.

                                             ( ước lê, tiểu đối, ..)

->Giới thiệu gia cảnh, thứ bậc:  Chị em Kiều và Vân là  2 cô con gái đầu lòng của Vương viên ngoại.

=> Có vẻ đẹp duyên dáng, thanh cao, trong  trắng, mỗi người đều có những vẻ đẹp riêng song đều đạt đến độ hoàn mĩ.
2.. Vẻ đẹp của Thuý Vân (4 câu tiếp )
- Khuôn mặt: khuôn mặt đầy đặn, tròn trịa như đẹp như trăng
- Cặp mày: đôi lông mày gọn , sắc nét như mày con ngài
- Miệng cười: miệng cười tươi như hoa
- Giọng nói: trong trẻo như ngọc
- Mái tóc: đẹp óng ả như mây
- Nước da: trắng như tuyết

( ước lệ tượng trưng, so sánh, ẩn dụ , nhân hóa)
=> Đó là vẻ đẹp hài hoà, đoan trang, phúc hậu. Vẻ đẹp luôn tạo được sự hòa hợp, êm ấm với xung quanh khiến thiên nhiên cũng phải thua, nhường một cách vui vẻ.

-> Dự báo cuộc đời êm ả, bình yên, hạnh phúc.

3. Vẻ đẹp của Thúy Kiều (12 câu tiếp)
“Kiều càng sắc sảo mặn mà…Một thiên bạc mệnh lại càng não nhân.”

- Tả khái quát:

Sắc sảo, mặn mà

* Sắc đẹp:

+ Đôi mắt: Làn thu thuỷ nét xuân sơn.
-> Đôi mắt ấy tiềm ẩn, là nơi hội tụ mọi vẻ đẹp của: Địa- Linh- Nhân- Kiệt.

- Làn thu thuỷ : làn nước mùa thu-> Mắt đẹp, trong như hồ nước mùa thu -> gợi tả vẻ đẹp của đôi mắt trong sáng, long lanh, linh hoạt, có hồn.

- Nét xuân sơn : nét nói mùa xuân : -> lông mày thanh tú, tươi đẹp trên gương mặt trẻ trung.

- Nghiêng.. thành : Điển tích chữ Hán -> Sắc đẹp tuyệt vời của người phụ nữ có thể làm cho người ta say mê có thể đến nỗi mất thành, đổ nước.

( miêu tả, đối ý)

( Vẻ đẹp lộng lẫy có sức cuốn hút và say mê lòng người => Là một trang tuyệt sắc giai nhân, có một không hai.
* Tài năng
+Trí tuệ:   thông minh thiên bẩm.

- Thi (đề thơ trên quạt)

- hoạ (vẽ)

- ca (hát)

- sáng tác

- đàn: sở trường

->Đa dạng, đạt tới mức độ lí tưởng theo quan niệm thẩm mĩ phong kiến gồm đủ cả: tài nào cũng giái, tài đàn là sở trường, là năng khiếu trời cho, vượt lên trên mọi nghề. “Lầu bậc ngũ âm”. Nàng giường như đoán trước được phần nào kiếp tài hoa bạc mệnh của nàng qua “cung đàn bạc mệnh” do chính tay nàng sáng tác đầy sầu não, đau khổ.
-> Đa dạng, thành thạo điêu luyện , vượt trội xuất sắc hơn ngườiđạt tới mức độ lí tưởng theo quan niệm .

->Nàng giường như đoán trước được phần nào kiếp tài hoa bạc mệnh của nàng qua “cung đàn bạc mệnh” do chính tay nàng sáng tác đầy sầu não, đau khổ
* Tình cảm: đa sầu đa cảm
( Báo trước cuộc đời dâu bể, long đong lận đận

4. Nhận xét chung về cuộc sống của hai chị em (4 câu còn lại)
- Đó là cuộc sống phong lưu, khuôn phép, đức hạnh, mẫu mực như 2 bông hoa đương còn phong nhuỵ , trong cảnh êm đềm.
( Thái độ trân trọng , ngợi ca vẻ đẹp hình thức, tài năng, tâm hồn con người  Giá trị nhân đạo )
III.TỔNG KẾT ( Ghi nhớ SGK)

IV. LUYỆN TẬP

Câu 1: Nhận định nào nói đầy đủ nhất về nghệ thuật tả người của Nguyễn Du trong đoạn trích” Chị em Thuý Kiều”?

A: Sử dụng nhiều điển tích, điển cố và ca dao dân ca.

B: Sử dụng nhiều biện pháp tu từ, các hình ảnh ước lệ, tượng trưng.

C: Sử dụng điển cố và biệp pháp đòn bẩy.

D: Cả B, C đều đóng

Câu 2: Dòng nào nói đóng nhất giá trị nội dung của đoạn trích” Chị em Thuý Kiều”.

A: Ca ngợi tài năng của nàng Thuý Vân.

B: Ca ngợi vẻ đẹp, tài năng của con người và dự cảm về kiếp người tài hoa mệnh bạc.

C: Ca ngợi cuộc sống êm đềm hạnh phúc của 2 chị em Thuý Vân, Thuý Kiều.

D: Ca ngợi vẻ đẹp và tài năng của nàng Thuý Kiều.

Câu 3: Có ý kiến cho rằng : Bức chân dung của 2 chị em Thuý Kiều là bức chân dung mang  tính cách, số phận. Ý kiến của em ntn ?

Gợi ý: Chân dung của 2 chị em Thuý Kiều là bức chân dung mang tính cách, số phận :

- Vẻ đẹp của Thuý Vân  tạo sự hoà hợp , êm đềm với xung quanh : Mây thua, tuyết nhường  như ngầm dự báo cuộc đời nàng sẽ bình lặng,êm ấm.

- Còn vẻ đẹp của Thuý Kiều làm cho thiên nhiên tạo hoá phải ghen ghét, đố kị hoa ghen, liễu hờn, nên số phận nàng sẽ gặp nhiều éo le, đau khổ. Kiều lại quá tài hoa, với tâm hồn đa sầu đa cảm như ngầm dự báo một cách chính xác số phận bạc mệnh của nàng sau này.

Câu 4: Viết bài văn ngắn cảm nhận về vẻ đẹp của Thúy Kiều.
Tuần 5- tiết 24,25
KIỀU Ở LẦU NGƯNG BÍCH

(Trích Truyện Kiều- Nguyễn Du)

I.Đọc và tìm hiểu chú thích
1.Đọc: 

2.Tìm hiểu chú thích(SGK/ 94,95
3.Vị trí đoạn trích:

- Đoạn trích nằm ở phần thứ 2( gia biến và lưu lạc)
4.Bố cục:

- Đoạn trích gồm 3 đoạn

II. Đọc- Tìm hiểu văn bản:

1 . Sáu câu đầu: 

Trước lầu Ngưng Bích  khoá xuân
Vẻ non xa tấm trăng gần ở chung

Bốn bề bát ngát xa trông

Cát vàng cồn nọ bụi hông dăm kia
- Không gian:  được mtả qua cái nhìn của T. Kiều. 

+ bát ngát, núi xa, trăng gần, cồn cát vàng nối tiếp nhau, mù mịt trong bụi hồng.

-> không gian mênh mông, hoang vắng, không có bóng  người, cảnh vật trơ trọi-> lầu Ngưng Bích chơ vơ, giam hãm một thân phận đơn độc, nhỏ bé.

+ Nghệ thuật: phép đối(cồn nọ- dặm kia)-> mở ra nhiều phía (cao, rộng,và xa) -> Gợi buồn.
“Bẽ bàng mây sớm đèn khuya

Nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng”

- Thời gian: dằng dặc từ sáng tới khuya, khép kín. Kiều chỉ biết làm bạn với mây sớm, đèn khuya, hết sáng lại tối - > thời gian trống vắng trôi đi đơn điệu.

- NT: Tả cảnh ngụ tình-> Kiều cô đơn tuyệt đối  suốt ngày trong không gian lạnh lẽo hoang vắng .
=>Thuý Kiều trong tâm trạng cô đơn, buồn tủi, xấu hổ đối diện với mây sớm, đèn khuya khiến Kiều càng thêm thấm thía cái "bẽ bàng"của thân phận. Cảnh, tình ấy làm lòng Kiều tan nát.
2. Tám câu tiếp Nỗi lòng thương nhớ cha mẹ và người yêu:
a. Kiều nhớ Kim Trọng:

- Nhớ buổi thề nguyền đính ước:  "tưởng người dưới nguyệt..."

   “Tấm son... phai” 

- Thuý Kiều nhớ Kim Trọng, nhớ về chén rượu thề nguyền đôi lứa. Nàng Tưởng tượng Kim Trọng đang mong nhớ, ngóng trông tin tức của mình trong vô vọng: "tin sương...mai chờ"“Tấm son.. phai”
- >Tấm lòng son của Kiều bị vùi dập hoen ố biết bao giờ gột rửa được

- Tấm chân tình thủy chung mà Kiều dành cho chàng Kim không bao giờ có thể phai nhạt
=> Nhớ Kim Trọng với nỗi đau đớn xót xa mang mặc cảm của người phụ tình 

“ Ôi kim lang hỡi Kim lang, Thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây” 
Ấy là nỗi nhớ của trái tim nhân hậu, tha thiết chung thuỷ.
b. Nhớ cha mẹ:

- Kiều thương và xót cha mẹ, nàng tưởng tượng cha mẹ ngày thêm  già yếu: 

+ Sớm chiều tựa cửa trông con

+ Tuổi già sức yếu không người chăm sóc

- Thành ngữ, điển cố: “Quạt nồng ấp lạnh”, “Sân lai, gốc tử”

- Nghệ thuật:ẩn dụ tượng trưng - cái cây cha mẹ trồng tượng trưng cho h/ả của cha mẹ.

- T.Kiều đã đặt nỗi nhớ người yêu lên trước nỗi nhớ cha mẹ(có vẻ như không hợp lí nhưng NDu đã xây dựng 2 cung bậc tình cảm khác nhau. T. Kiều luôn trăn trở đã phụ bạc chàng Kim, phụ lại lời thề đôi lứa. Còn với cha mẹ nàng đã bán mình chuộc cha phần nào đền đáp được chữ hiếu. 

- Cách lựa chọn từ ngữ đc độc đáo: “ tưởng người”-  “xót người” thể hiện 2 nỗi nhớ, 2 cung bậc tình cảm khác nhau.

=> Kiều là người tình thuỷ chung, sắc son; người con hiếu thảo hết lòng vì cha mẹ và gia đình. 

3.Tâm trạng buồn lo âu, tuyệt vọng (tám câu cuối)
- Đây là bức tranh tả cảnh ngụ tình. Mỗi cảnh trong bức tranh đều có điểm chung: tả nỗi buồn của một tâm trạng cô đơn, buồn tủi.

- Tuy nhiên mỗi cặp câu -> một nỗi nhớ, nỗi buồn.
+) “Thuyền... thấp thoáng... xa xa” -> Ẩn dụ gợi thân phận bơ vơ nơi đất khách, nhớ đến quê hương, cha mẹ, người yêu trong cảnh chiều tà bên bờ biển khiến Kiều tan nát cõi lòng.

+) “Cánh hoa trôi... biết là về đâu” -> Câu hõi tu từ gợi số phận chìm nổi long đong vô định, không biết đi dâu về đâu khiến Kiều chơi vơi buồn.
+) “Ngọn cỏ dầu dầu”“Chân mây mặt đất “xanh xanh”->  Cảnh cỏ héo úa, mịt mờ.  

->  Từ ngữ biểu cảm gợi nỗi đau tê tái trong lòng, mất niềm tin hi vọng. 

+) Tiếng gió, tiếng sóng kêu quanh “ghế ngồi” -> âm thanh dữ dội -> biểu tượng tai hoạ khủng khiếp sắp giáng xuống -> gợi nỗi lo sợ hãi hùng cho Kiều.

4. Nghệ thuật tả cảnh ngụ tình:

-  Từ láy: 

+ Cảnh xa - gần; màu sắc: đậm – nhạt; âm thanh: tĩnh - động; tình: từ buồn man mác->lo sợ hãi hùng.

- Điệp ngữ  “Buồn trông” -> điệp khúc của tâm trạng diễn tả nỗi buồn triền miên dai dẳng dồn dập kéo đến.

- Câu hỏi tu từ không trả lời -> sự bế tắc, tuyệt vọng. 

=>Nỗi lo âu kinh sợ Kiều ngày càng tăng, gợi tâm trạng cô đơn, thân phận vô định, nỗi buồn tha hương, nỗi nhớ người yêu và cha mẹ cùng sự bàng hoàng lo sợ, hãi hùng, bế tắc, tuyệt vọng, và cũng báo trước duyên phận sẽ bị xô đẩy vùi dập không biết rồi sẽ đi đâu về đâu. 

III.Tổng kết 

* Ghi nhớ: SGK – 96
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